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                                                                              MÔN: HOÁ HỌC   (Chuyên)
      ĐỀ CHÍNH THỨC                                          (Thời gian làm bài: 150 phút )
 Số báo danh: .........Phòng: ......
Câu 1: (2 điểm)

a. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết khác, hãy viết các phương trình phản ứng hóa học để điều chế:  Etyl axetat, Đibrometan. 

b. Đốt cháy 2,7gam hợp chất A chứa C,H,O cần dùng hết 3,696 lít oxi (đktc), thu được CO2 và hơi nước theo tỷ lệ 
[image: image234.wmf]a

x

i

t

,

t

0

. Tìm công thức phân tử của A. Biết tỷ khối hơi của A so với N2 là 3,215. 
Câu 2: (1,5 điểm)
Có 3 lọ bị mất nhãn chứa các dung dịch:

- Lọ X gồm K2CO3 và NaHCO3 
- Lọ Y gồm KHCO3 và Na2SO4
- Lọ Z gồm Na2CO3 và K2SO4

Chỉ được dùng dung dịch BaCl2 và dung dịch HCl. Nêu cách nhận biết các lọ và viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa.
Câu 3: (2,25 điểm)

1. Có 2 dung dịch H​2SO4 và NaOH. Biết rằng 20ml dung dịch H2SO4 tác dụng vừa đủ với 60ml dung dịch NaOH. Mặt khác cho 20ml dung dịch H​2SO4 trên tác dụng với 5,91gam BaCO3, để trung hòa lượng H​2SO4 dư sau phản ứng ta cần 10ml dung dịch NaOH nói trên. Tính nồng độ mol/l của hai dung dịch đó.

2. Hòa tan một muối cacbonat kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% ta thu được dung dịch muối có C% = 14,18%. Xác định công thức muối cacbonat đó.

Câu 4: (2 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít một hydrocacbon A ở thể khí (đktc). Sản phẩm cháy thu được sau phản ứng cho qua bình đựng 400 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M thấy khối lượng bình tăng 18,6 gam và có 10 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của A.  
[image: image130.wmf]Û

Câu 5: (2,25 điểm) 
[image: image131.wmf]Þ


Hỗn hợp X gồm CaCO3, MgCO3 và Al2O3, trong đó khối lượng của Al2O3 bằng       khối

lượng các muối cacbonat. Nung X ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y có khối lượng bằng 56,80% khối lượng hỗn hợp X.
        a. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.

        b. Hòa tan chất rắn thu được sau khi nung 22,44 gam X trên bằng dung dịch HCl 1,6M. Hãy xác định thể tích dung dịch HCl đã dùng.

Cho: Al = 27 ; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137 
 O = 16 ; Cl = 35,5 ; S = 32 ; C = 12 ; H = 1 .
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                                                                              MÔN: HOÁ HỌC   (Chuyên)
       ĐỀ CHÍNH THỨC                                         (Thời gian làm bài: 150 phút )
I. Hướng dẫn chung


         * Đối với phương trình phản ứng hóa học nào mà cân bằng hệ số sai hoặc thiếu cân bằng ( không ảnh hưởng đến giải toán) hoặc thiếu điều kiện thì trừ đi nữa số điểm giành cho nó. Trong một phương trình phản ứng hóa học, nếu có từ một công thức trở lên viết sai thì phương trình đó không được tính điểm.


         * Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm như hướng dẫn quy định ( đối với từng phần).


         * Giải các bài toán bằng các phương pháp khác nhau nhưng nếu tính đúng, lập luận chặt chẽ và dẫn đến kết quả đúng vẫn được tính theo biểu điểm. Trong khi tính toán nếu nhầm lẫn một câu hỏi nào đó dẫn đến kết quả sai nhưng phương pháp giải đúng thì trừ đi nữa số điểm dành cho phần hoặc câu đó. Nếu tiếp tục dùng kết quả sai để giải các vấn đề tiếp theo thì không tính điểm cho các phần sau.


         * Việc chi tiết hóa thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong tổ chấm thi.
II. Đáp án và thang điểm
	Câu 1:(2 điểm)                   1.  0,75 điểm        2. 1,25 điểm

	1.
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Điều chế Etylaxetat, Đibrometan
[image: image136.wmf]Þ
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  (C6H10O5)n     + nH2O             nC6H12O6
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  C6H12O6                      2C2H5OH + 2CO2
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  C2H5OH  + O2                CH​3COOH  + H2O
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  CH3COOH + C​2H5OH              CH3COOC2H5 + H2O

[image: image145.wmf]Þ

  C2H5OH                  CH2=CH2 + H2O

[image: image146.wmf]Þ

  CH2= CH2 + Br2           BrCH2 - CH2Br
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 Ptpư cháy:    CxHyOz +(x +y/4-z/2) O2          xCO2 + y/2H2O (1)

 MA= 28. 3,215 = 90 đvC; suyra: nA = 2,7:90 = 0,03 mol
[image: image148.wmf]Þ
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  n     = 3,696 : 22,4 = 0,165 mol          m      0.165. 32 = 5,28 gam

 Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, suyra: 

[image: image151.wmf]Þ
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                   m     + m       = 2.7+ 5.28  = 7.98 gam
[image: image153.wmf]Û

Từ (1), ta có: 0,03x. 44 + y/2.0.03.18 = 7.98      1,32x + 0,27y = 7,98   (I)
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Thep gt: V     = 5/4V           n      = 5/4n            y = 2,5x  (II)

Từ (I-II) suyra:  x = 4, y = 10
[image: image160.png]


Ta có: MA = 90      12x + y + 16z = 90 (III)     
Thay x, y vào (III), suyra : z = 2.   Vậy CTPT A:  C4H10O2
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	Câu 2:(1,5 điểm)                   

	1.
	- Cho dung dịch HCl dư vào 3 mẫu chứa các dung dịch trong 3 lọ trên, lắc nhẹ (để phản ứng xảy ra hoàn toàn). Nhỏ tiếp dung dịch BaCl2 vào sản phẩm tạo ra trong 3 mẫu.
[image: image161.wmf]Þ

   + Sản phẩm nào không có kết tủa xuất hiện. Sản phẩm đó là của mẫu chứa dung dịch K2CO3 và NaHCO3 ( lọ X).

           NaHCO3 + HCl            NaCl + CO2 + H2O

[image: image162.wmf]100
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           K2CO3      + 2HCl        2KCl  + CO2  + H2O

   + Sản phẩm nào có kết tủa trắng xuất hiện. Sản phẩm đó là của mẫu chứa dung dịch KHCO3 và Na2SO4 (lọY) và mẫu chứa dung dịch Na2CO3 và K2SO4 (lọ Z).
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           Na2SO4 + BaCl2          BaSO4 + 2NaCl
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           K2SO4    + BaCl2          BaSO4 + 2KCl

- Cho dung dịch BaCl2 dư vào 2 mẫu chứa các dung dịch trong 2 lọ Y và Z. Lọc lấy nước lọc, cho dung dịch HCl vào 2 nước lọc đó.
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   + Ở phần nước lọc thấy có khí thoát ra làm đục nước vôi. Nước lọc đó là của mẫu chứa KHCO3 và Na2SO4 (lọ Y). (trong nước lọc gồm KHCO3, NaCl)          KHCO3 +  HCl            KCl + CO2 + H2O

   + Ở phần nước lọc nào không có hiện tượng gì. Nước lọc đó là của mẫu chứa Na2CO3 và K2SO4 (lọ Z). ( trong nước lọc gồm KCl, NaCl).
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	Câu 3:(2,25 điểm)                 1.  1 điểm        2. 1,25 điểm                
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       2NaOH + H​2SO4 
Na2SO4 + 2H2O 

(1)
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H​2SO4 + BaCO3​ 
BaSO4 + CO2 + H2O
(2)

[image: image168.emf]
H​2SO4 (dư)+ 2NaOH
      Na2SO4 +2 H2O

(3)



Đặt x, y là nồng độ mol/l của H​2SO4 và NaOH.
[image: image169.emf]
Tacó: n           = 0,06y (mol)        ( trong 60ml lít )

[image: image170.emf]                   n           = 0,01y (mol)        ( trong 10ml lít )

[image: image171.emf][image: image172.emf]                   n            = 0,02x (mol)
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   Từ (1): n           =  2n               0,06y = 2.0,02x       x =    y  

[image: image178.emf]t
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[image: image179.emf]   Từ (2-3): n          =         + 1/2.0,01y         1/2.0,06y = 0,03 + 0,005y
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         x = 1,8M  ; y = 1,2M           
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	2.
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       M2(CO3)n  + nH​2SO4 
             M2(SO4)n + nCO2​ + nH2O          (1)

Gọi x là số mol M2(CO3)n 

[image: image182.emf][image: image183.emf]t
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Từ (1): n              = n               = x   (mol)
[image: image184.emf][image: image185.emf][image: image186.emf]t
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            n          = n      = n. n             = nx   (mol)
[image: image187.emf]11


12


33


88


18


44


=


Û


=


m


n


m


n




11

12

33

88

18

44

  

m

n

m

n

Ta có: m                     = (2M + 60n)x   (gam)
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           m                     = (2M + 96n)x   (gam)
[image: image190.emf]axit,t
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           m                = 98nx (gam)       m                =                             (gam)
[image: image193.emf]           m       = 44nx   (gam)
	0,5đ


	
	Từ (1), áp dụng đlbt khối lượng, tacó:
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  m                     = (2M + 60n)x  + 1000nx - 44nx = (2M + 1016n)x  (gam)
[image: image196.emf]          Vậy:    C% =                             = 14,18          M = 28n

[image: image197.emf]  n = 1      M = 28  (loại)
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  n = 2      M = 56  (Fe)

[image: image199.emf]t
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  n = 3      M = 84  (loại)       Vậy M : Fe  , muối : FeCO3
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	Câu 4:(2 điểm)                   

	
	[image: image200.emf]t
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  CxHy  + (x +y/4)O2          xCO2 + y/2H2O                                        (1)

  CO2  + Ca(OH)2    =  CaCO3 + H2O                                                 (2) 

Có thể có cả phản ứng:   2CO2 + Ca(OH)2   =  Ca(HCO3)2               (3)

Ta có:  nA  = 2,24: 22,4 = 0,1mol

[image: image201.emf]t
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[image: image202.emf]t
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             n           = 10:100 = 0,1mol,   n             = 0,4. 0,5 = 0,2mol

Tr.hợp 1: Chỉ xảy ra phản ứng (2)

[image: image203.emf]t
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[image: image204.emf]Từ (1,2): n       = n           = 0,1 mol. 

[image: image205.emf][image: image206.emf]Từ (1): n       = x.nA = 0,1x  mol        x = 1
[image: image207.emf]            n       = y/2nA = y/2. 0,1 = 0,05y  mol
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[image: image210.emf][image: image211.emf]Theo gt:   m        + m        = 18,6       m       = 18,6 - 4,4 = 14,2 gam
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n

M

x

n

M

)

1016

2

(

100

.

)

96

2

(

+

+

       n       = 14,2 :18 = 0,79 mol       0,05y = 0,79        y = 15,8  (loại)
Tr.hợp 2: Xảy ra cả 2 phản ứng (2,3)
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Từ (2): n       = n                = n           = 0,1 mol        n                = 0,1mol
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Từ (3): n       = 2n                = 2. 0,1 = 0,2 mol
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Từ (1): n        = x.nA = 0,1x        0,3 = 0,1x          x = 3
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       m       = 18,6 - 0,3.44 = 5,4gam      
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       n       = 0,3        y/2.0,1 = 0,3        y = 6  (nhận)   

   Vậy CTPT A :  C3H6
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           CTCT A:  CH3 - CH= CH2   và     H2C - CH2
                                                                            CH2     

	0,5đ

0,75đ
0,5đ

0,25đ

	Câu 5:(2,25 điểm)           a.  1,25 điểm          b. 1 điểm                        

	a
	                  CaCO3            CaO  + CO2              (1)      

                MgCO3          MgO  + CO2             (2)                         

Đặt a, x, y là số gam của Al2O3,CaCO3, MgCO3  trong hỗn hợp X.

Theo gt:  m         = 1/10 m                                 x + y   = 10a   (I)
Vậy mA = 10a + a = 11a  gam .     (Chất rắn Y gồm:  MgO, CaO và Al2O3)
Theo gt:  mB =            mA  =  6,248a  gam
Vậy:  
[image: image2.wmf]               = 6,248a - a = 5,248a  (II).  Giải hệ (I,II), suyra : x = 5,8a
    Vậy %m          =  
[image: image3.wmf]           =  52,73%.   %m         = 
[image: image4.wmf]         =  9,09%
              %m           =  38,18%
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	b
	Khi nung 22,44 gam X, ta có:

 m           = 22,44/11= 2,04 gam               ( n        = 0,02 mol  )

 m           = 5,8. 2,04 = 11,832 gam          ( n        = 0,118 mol) 

 m           =  8,568  gam                            ( n        = 0,102 mol)
Ptpư:   CaO  + 2HCl           CaCl2 + H2O                       (3)

            MgO + 2HCl           MgCl2 + H2O                     (4)             

           Al2O3 + 6HCl            2AlCl3 + 3H2O                      (5)
Từ ( 3-5): n       = 0,56 mol.  Vậy  V       =          = 0,35 lít = 350 ml
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ĐỀ SỐ 2-TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊN BẢO LỘC-LÂM ĐỒNG 2008
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT  CHUYÊN
            LÂM ĐỒNG      


 Ngày thi: 20 tháng 6 năm 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       ĐỀ CHÍNH THỨC
                              Môn thi :  HOÁ HỌC

       ( Đề thi gồm 2 trang)             Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2,0 điểm)

1) Vì sao người ta không điều chế khí CO2 bằng cách cho CaCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4?

2) Nghiêng bình đựng khí CO2 trên ngọn lửa của cây nến (đèn cầy) ngọn lửa sẽ tắt, giải thích.

3) Đưa một dải (băng) magie đang cháy vào đáy một lọ chứa đầy khí CO2, magie vẫn tiếp tục cháy, đáy lọ xuất hiện bột màu trắng lẫn với bột màu đen, đó là những chất gì? Tại sao magie cháy được trong khí CO2? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu 2: (2,0 điểm)
Trình bày phương pháp tách:
1) Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp Fe2O3, Al2O3, SiO2 ở dạng bột.

2) Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe ở dạng bột.

Với mỗi trường hợp chỉ dùng một thuốc thử duy nhất. Lượng oxit hoặc kim loại cần tách ra vẫn giữ nguyên khối lượng ban đầu. Viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có).

Câu 3: (2,0 điểm)

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau ( ghi điều kiện nếu có):
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Biết (A) là tinh bột và (F) là barisunfat.

Câu 4:  (1,5 điểm)

Cho 1 mẫu đá vôi (CaCO3) vào ống nghiệm chứa 10 ml dung dịch HCl 1M. Cứ sau 1 phút người ta đo thể tích khí CO2 thoát ra (ở điều kiện tiêu chuẩn), thu được kết quả như sau:

	Thời gian (phút)
	0
	1
	2
	3
	4

	
[image: image13.wmf]2
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1) Tại sao phản ứng dừng lại ở thời điểm 3 phút?

2) Ở thời điểm nào phản ứng xảy ra nhanh nhất?

3) Có những biện pháp nào để phản ứng xảy ra nhanh hơn?

Câu 5:  (2,0 điểm)

Trộn hai thể tích bằng nhau của C3H8 và O2 rồi bật tia lửa điện đốt cháy hỗn hợp, sau đó làm lạnh hỗn hợp, sản phẩm thu được và đưa về điều kiện ban đầu (hơi nước ngưng tụ). Thể tích hỗn hợp sản phẩm thay đổi như thế nào so với thể tích hỗn hợp ban đầu?

Câu 6: (2,5 điểm )

1) 
a. Cho 4 nguyên tố: O, Al, Na, S. Viết công thức phân tử của các hợp chất chứa 2 hoặc 3 trong 4 nguyên tố trên.

b. Nguyên tố X có thể tạo thành với Al hợp chất kiểu AlaXb mỗi phân tử gồm 5 nguyên tử, khối lượng phân tử 150. Xác định X.

2)  A là một oxit kim loại chứa 70% kim loại. Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 24,5 % (d = 1,2 g/ml) để hòa tan vừa đủ 8 gam A.

Câu 7: (1,5 điểm)
Hỗn hợp (M) gồm oxit của một kim loại hoá trị II và muối cacbonat của kim loại đó được hoà tan hết bằng axit H2SO4 loãng vừa đủ, tạo ra khí (N) và dung dịch (L). Đem cô cạn dung dịch (L) thu được một lượng muối khan bằng 168% khối lượng (M). Xác định kim loại hoá trị II, biết khí (N) bằng 44% khối lượng của (M). 

Câu 8: (2,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một mẫu than có chứa tạp chất S. Khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn bởi 0,5 lít dung dịch NaOH 1,5M thu được dung dịch (A), chứa 2 muối và có xút dư. Cho khí Cl2 dư sục vào dung dịch (A), phản ứng kết thúc thu được dung dịch (B), cho dung dịch (B) tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được a gam kết tủa, nếu hoà tan lượng kết tủa này vào dung dịch HCl dư còn lại 3,495 gam chất rắn.
1) Tính ( khối lượng cacbon và S trong mẫu than. Tính kết tủa a.

2) Tính nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch A. Tính thể tích khí Cl2 (điều kiện tiêu chuẩn) đã tham gia phản ứng.

Câu 9 :  (2,0 điểm)
Nguyên tố R tạo thành hợp chất RH4 trong đó hidro chiếm 25% khối lượng và nguyên tố R’tạo thành hợp chất R’O2 trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng.
1) R và R’ là những nguyên tố nào?

2) Một lít khí R’O2 nặng hơn một lít khí RH4 bao nhiêu lần (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)

3) Nếu ở điều kiện tiêu chuẩn,V1 lít CH4 nặng bằng V2 lít SO2 thì tỉ lệ 
[image: image14.wmf]2
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bằng bao nhiêu lần?

Câu 10:  (2,0 điểm)
Khối lượng riêng của hỗn hợp (X) gồm các khí H2, C2H4 và C3H6 (ở điều kiện tiêu chuẩn) là DX (gam/ lít). Cho (X) qua xúc tác Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí (Y).

1) Tìm khoảng xác định của DX để (Y) không có phản ứng cộng với nước brom, biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.

2) Cho DX = 0,741 gam/lít. Tính thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong (X).

Cho: C = 12      H = 1     O = 16
   S = 32
Fe = 56
Mg = 24
Ba = 137

-HẾT-


HỌ VÀ TÊN THÍ SINH:…………………………………………..Số báo danh:………….

Chữ ký giám thị 1:………………………… Chữ ký giám thị 2:…………………...............

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
             LÂM ĐỒNG      



 Ngày thi: 20 tháng 6 năm 2008     

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC

ĐỀ CHÍNH THỨC

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	1) 0,75 điểm

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O

CaSO4 ít tan, ngăn cản sự tiếp xúc của CaCO3 với H2SO4 nên phản ứng xảy ra chậm dần rồi dừng lại.

2) 0,5 điểm

Khí CO2 nặng hơn không khí nên có thể “ rót” vào ngọn nến và CO2 không duy trì sự cháy nên làm ngọn lửa của cây nến tắt.

3) 0,75 điểm

Mg có tính khử mạnh, có thể khử được CO2 ở nhiệt độ cao thành C.

2Mg + CO2     
[image: image15.wmf]¾
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    bột màu trắng   muội than màu đen

Do có phản ứng trên mà Mg cháy được trong khí CO2

	2,0

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

	Câu 2
	1) 1,0 điểm

Cho hỗn hợp vào dd NaOH dư, Fe2O3 không tan lắng xuống, lọc chất rắn rửa sạch, sấy khô, thu được Fe2O3.


Al2O3 + 2NaOH 
[image: image16.wmf]®

 2NaAlO2  + H2O


SiO2 + 2NaOH 
[image: image17.wmf]®

 Na2SiO3  + H2O

2) 1,0 điểm
Cho hỗn hợp vào dd Fe(NO3)3 dư, Ag không phản ứng lắng xuống, lọc thu được Ag.

Cu + 2Fe(NO3)3 
[image: image18.wmf]®

 Cu(NO3)2 + 2Fe(NO2)2
Fe + 2Fe(NO3)3 
[image: image19.wmf]®

 3Fe(NO2)2
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	Câu 3
	8 pư x 0,25 = 2,0 điểm

(C6H10O5)n + nH2O 
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(C1)             (C2)

C2H5OH  + O2 
[image: image22.wmf]¾

¾

¾

®

¾

0

   t  

men,

 CH3COOH + H2O


        (Y1)

(D1)

2CH3COOH + Ba(OH)2 
[image: image23.wmf]®

 (CH3COO)2 Ba  +2H2O



     (Z1)

(E1)

(CH3COO)2 Ba  + Na2SO4 
[image: image24.wmf]®

 2CH3COONa + BaSO4 

(I) (F)

CO2 + NaOH 
[image: image25.wmf]®

 NaHCO3
(C2)
  (Y2)

(D2)

2NaHCO3 + BaCl2 
[image: image26.wmf]®

 Ba(HCO3)2 + 2NaCl



(Z2)

(E2)

Ba(HCO3)2 + Na2SO4 
[image: image27.wmf]®

 BaSO4 + 2NaHCO3

                        (I)               (F)


	2,0

	Câu 4
	1) 0,75 điểm

      CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

      0,01                     0,005

Nếu HCl tác dụng hết phải thu được thể tích khí CO2 (đktc):

 22,4 . 0,005 = 0,112 lít = 112 cm3

Ở đây phản ứng dừng ở thời điểm 3 phút là do đã tác dụng hết CaCO3 

( HCl dư)

2) 0,25 điểm:

Phản ứng xảy ra nhanh nhất ở phút đầu tiên.
3) 0,5 điểm:

Biện pháp để phản ứng xảy ra nhanh hơn: đập nhỏ và đun nóng nhẹ dung dịch.
	1,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5



	Câu 5


	Trộn C3H8 và O2 với thể tích bằng nhau rồi đốt, do O2 thiếu nên C3H8 dư.

Gọi V là thể tích O2 đã trộn.


C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O
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V hh trước pư = 2V

Vhh sau pư = 
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Vhh giảm = 2V – 
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 thể tích hỗn hợp ban đầu.

	2,0

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 6
	1) 1,75 điểm
a. 10 chất x 0,125 = 1,25 điểm

Na2O, Na2S, Al2O3, Al2S3, SO2, SO3, NaAlO2, Na2SO3, Na2SO4, Al2(SO4)3 ( không kể các chất Na2O2, SO; không có Al2SO3)3
b. 0,5 điểm
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Lập bảng để biện luận:
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[image: image40.wmf]Þ

 X là lưu huỳnh (S), hợp chất là Al2S3

2.  0,75 điểm
Gọi công thức oxit kim loại A là AxOy

Ta có tỉ lệ % về khối lượng: 
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 A = 56  
[image: image46.wmf]Þ

 A là sắt (Fe)

Phản ứng hòa tan:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Ta thấy: 
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Gọi V là số mol axit cần dùng
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 V = 50 ml
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	Câu 7


	Gọi R là ký hiệu nguyên tử kim loại hoá trị II. 

x, y lần lượt là số mol của RO và RCO3

RO + H2SO4 ( RSO4  + H2O

x                           x            
RCO3 + H2SO4 ( RSO4  +CO2 + H2O

y                               y          y 

Nếu lấy khối lượng của M là 100 g thì khối lượng RSO4 là 168 g  và khối lượng CO2 bằng 44 g ( 1 mol và bằng y)
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Kim loại hoá trị II là Mg
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	Câu 8
	1) 1,875 điểm

Phương trình phản ứng:          
       C + O2 ( CO2
(1)         S + O2 ( SO2
(2)
       x
              x                             y
 
  y

Gọi số mol C trong mẫu than là x, gọi số mol S trong mẫu than là y     

    ( 12x + 32y = 3.

Khi cho CO2 , SO2 vào dung dịch NaOH dư:

CO2 + 2NaOH ( Na2CO3 + H2O



(3)

SO2 + 2NaOH ( Na2SO3 + H2O



(4)

Cho khí Cl2 vào dung dịch (A) (Na2CO3 , Na2SO3 , NaOH dư)

Cl2 + 2NaOH ( NaClO + NaCl + H2O


(5)


  (dư)

2NaOH + Cl2 + Na2SO3 ( Na2SO4 + 2NaCl + H2O

(6)

Trong dung dịch (B) có: Na2CO3, Na2SO4, NaCl,  NaClO

Khi cho BaCl2 vào ta có:

BaCl2 + Na2CO3 ( BaCO3( + 2NaCl



(7)


    x               x

BaCl2 + Na2SO4 ( BaSO4( + 2NaCl



(8)


    y
        y

Hoà tan kết tủa vào dung dịch HCl có phản ứng, BaCO3 tan.

BaCO3 + 2HCl ( BaCl2 + CO2( + H2O

     
[image: image51.wmf]Þ

 BaSO4 = 3,495 g = 0,015mol

     
[image: image52.wmf]Þ

 y = 0,015 mol ( mS = 0,48 g
(S = 16(



        mC = 2,52 g
(C = 84(
a gam kết tủa = 3,495 + [image: image53.wmf]12
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2) 0,625 điểm

· Dung dịch A gồm: Na2CO3; Na2SO3; NaOH (dư)

( Na2CO3 ( = 0,21: 0,5   = 0,12M

( Na2SO3 ( = 0,015: 0,5 = 0,03M

( NaOH ( = [image: image54.wmf]5
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· Thể tích Cl2 (đktc) tham gia phản ứng:    
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	Câu 9
	1) 1,0 điểm

+ Vì hidro chiếm 25% nên R chiếm 75% 
[image: image57.wmf]Þ

 MR = 
[image: image58.wmf]25

75

)

4

1

(

´

´

 = 12 


[image: image59.wmf]Þ

 R là cacbon (C). Hợp chất là CH4 metan

+ Vì oxi chiếm 50% nên R’cũng chiếm 50% 


[image: image60.wmf]Þ

R’cũng chiếm 50% 
[image: image61.wmf]Þ

MR’ = 32
[image: image62.wmf]Þ

 R’ là lưu huỳnh (S)                                                       Hợp chất là SO2

2) 0,5 điểm

Vì ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất nên khối lượng của1lít

khí SO2 nặng hơn khối lượng của 1 lít CH4 = 
[image: image63.wmf]16
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3) 0,5 điểm

Vì khối lượng của hai khí bằng nhau nên ta có tỉ lệ:
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	Câu 10
	1) 1,0 điểm

Gọi x, y, z lần lượt là số mol các khí H2, C2H4 và C3H6 (đktc)


[image: image67.wmf]z
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 Để Y không mất màu nước brom: x ≥ y + z

x= y + z ta có :   
[image: image68.wmf]z
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0,6696 < DX < 0,9821

Khi x > y + z giá trị DX càng giảm → DX < 0,6696 

2) 1,0 điểm

Khi DX = 0,741 nằm trong khoảng 0,6696 < DX < 0,9821

Vậy: x = y + z
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Lưu ý:

+ Nếu phương trình phản ứng thiếu điều kiện hoặc không cân bằng (hoặc cả hai) thì cho 1/2 số điểm của phương trình đó.

	+ Học sinh làm các cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa tương ứng với thang điểm đã cho.
	


+ Không làm tròn điểm.
ĐỀ SỐ 3-TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH-PHÚ YÊN 2008
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
           TỈNH PHÚ YÊN


	ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN

NĂM HỌC 2008-2009

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)



CÂU 1:(3,0 điểm) Cho sơ đồ biến hoá :
[image: image78.wmf]

[image: image79.wmf]

Tìm công thức các chất A1, A2, A3, B1, B2, B3, X, Y, Z, T . Viết các phương trình phản ứng .

CÂU 2:(2,5 điểm)

Có 5 dung dịch: HCl ; NaOH; Na2CO3; BaCl2; NaCl. Cho phép dùng quỳ tím hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch trên, biết rằng dung dịch Na2CO3 cũng làm quỳ tím hoá xanh.

CÂU 3:(2,5 điểm)

      
Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các chất Al, Fe3O4, Al2O3 lần lượt tác dụng với các dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch KOH .

CÂU 4:(2,0 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn V (lít) mê tan (đktc). Cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng 500ml dung dịch Ba(OH)2  0,2 M thấy tạo thành 15,76 gam kết tủa .

a) Tính thể tích V.

b) Khối lượng dung dịch trong bình tăng hay giảm bao nhiêu gam?

CÂU 5:(2,0 điểm)
Hoà tan hết 4 gam một kim loại M vào 96,2 gam nước thu được dung dịch bazơ có nồng độ 7,4% và V lít khí (đktc).Xác định kim loại M.

CÂU 6:(2,0 điểm)
Cho 23,8 gam hỗn hợp X (Cu, Fe, Al) tác dụng vừa đủ 14,56 lít khí Cl2 ( đktc). Mặt khác cứ 0,25 Mol hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,2 Mol khí ( đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

CÂU7:(2,0 điểm) 

Chia 39,6 gam hỗn hợp rượu etylic và rượu A có công thức CnH2n(OH)2 thành hai phần bằng nhau. Lấy phần thứ nhất tác dụng hết với Na  thu được 5,6 lít H2 (đktc). Đốt cháy hết hoàn toàn phần thứ hai thu được 17,92 lít CO2 ( đktc). Tìm công thức phân tử rượu A.

CÂU 8:(2,0 điểm)
 
Hoà tan 4 gam hỗn hợp Fe và một kim loại hoá trị 2 vào dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Nếu chỉ dùng 2,4 gam kim loại hoá trị 2 cho vào dung dịch HCl thì dùng không hết 500ml dung dịch HCl 1M. Tìm kim loại hoá trị 2 .

CÂU 9:(2,0điểm)

 
Đốt cháy hoàn toàn 0,324 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O )sản phẩm cháy dẫn qua bình chứa 380 ml dung dịch Ba (OH)2 0,05 M ta  thấy kết tủa bị tan một phần đồng thời khối lượng bình tăng 1,14 gam. Còn nếu sản phẩm cháy dẫn qua 220 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M thì thu kết tủa cực đại.

Tìm công thức phân tử của  X, biết  MX = 108 .


Cho : C = 12, Ba = 137, H = 1, Fe = 56, Cl = 35.5 , Al = 27, Cu = 64

----------HẾT----------


Thí sinh được sử dụng Bảng hệ thống tuần hoàn khi làm bài.
Họ và tên thí sinh:………………………………………Số báo danh:………………...……………

Chữ ký giám thị 1:………………………………………Chữ ký giám thị 2:……………………….

SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN      

                  ***

KỲ THI TUYỂN SINH THPT  NĂM HỌC 2008 -2009                 

MÔN : HOÁ HỌC -Chuyên

-------

ĐỀ  CHÍNH THỨC
HƯỚNG DẪN CHẤM THI

Bản hướng dẫn chấm gồm 03 trang

I- Hướng dẫn chung:

1- Nếu thí sinh làm bài  không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng  thì cho đủ điểm từng phần  như hướng dẫn quy định.

2- Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm hướng dẫn chấm phải bảo đảm không sai lệch với hướng dẫn chấm  và được thống nhất  thực hiện trong Hội đồng chấm thi.

3- Điểm toàn bài thi không làm tròn số.

II- Đáp án và thang điểm:

	CÂU
	   Ý                       
	                                        NỘI DUNG
	   ĐIỂM

	   1
	
	
	3,0 điểm

	
	1
	Tìm A1 (Fe2O3, B1 (H2O)
	0,25

	
	
	Viết đúng pt
	0,25

	
	2
	Tìm X (HCl), A2 (FeCl3)
	0,25

	
	
	Viết đúng pt
	0,25

	
	3
	Tìm Z (Ba), B2 (Ba(OH)2
	0,25

	
	
	Viết đúng pt
	0,25

	
	4
	Tìm Y (AgNO3), A3(Fe(NO3)3)
	0,25

	
	
	Viết đúng pt
	0,25

	
	5
	Tìm T (Na2CO3, B3(NaOH)
	0,25

	
	
	Viết đúng pt
	0,25

	
	6
	Viết đúng pt A3+B3
	0,25

	
	
	Cân bằng đúng
	0,25

	    2
	
	Học sinh diễn đạt đúng  nhận biết các chất
	2,5 điểm

	
	1
	HCl đỏ, NaOH xanh
	0,25

	
	2
	BaCl2, NaCl không màu
	0,50

	
	3
	Dùng HCl nhận Na2CO3
	0,50

	
	
	Viết pt
	0,25

	
	4
	Dùng Na2CO3 nhận BaCl2
	0,50

	
	
	Viết pt
	0,25

	
	5
	Còn lại NaCl
	0,25

	    3
	
	
	2,5 điểm

	
	1
	Al +AX
	0,25

	
	
	Cân bằng đúng
	0,25

	
	2
	Fe3O4 + AX
	0,25

	
	
	Viết đúng pt
	0,25

	
	3
	Al2O3+ AX
	0,25

	
	
	Viết đúng pt
	0,25

	
	4
	Al+ H2O+ KOH
	0,25

	
	
	Viết đúng pt
	0,25

	
	5
	Al2O3 + KOH
	0,25

	
	
	Viết đúng pt
	0,25

	    4
	
	
	2,0 điểm

	
	1
	Viết đúng 2 pt :khi CO2 thiếu

CH4 +O2 ; CO2+ Ba(OH)2( BaCO3 + H2O
	0,50

	
	2
	Tính  V CH4:  n CO2 = BaCO3 = CH4 = 0,08(V=1,792 lít
	0,50

	
	3
	Khối lượng dung dịch giảm :15,76 –(0,08.44 +0,08.2.18) = 9,36
	0,50

	
	4
	Khi CO2 dư: viết đúng thêm 2CO2 dư + Ba(0H)2(Ba(HCO3)2
	0.25

	
	5
	Tính đúng  V=2,688 lít .
Bình giảm 15,76 - (0,12.44+0,12.2.18) = 6,16 gam
	0,25

	    5
	
	
	2,0điểm

	
	1
	Viết đúng pt tổng quát 
	0,50

	
	2
	M chất tan = (M+17x)a ( a là số mol )
	0,50

	
	3
	M dung dịch = Ma+96,2- ax    ( 
[image: image80.wmf]177,4
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=
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	0,50

	
	4
	Tính được  M = 20x ( M = 40 (Ca)
	0,50

	    6
	
	
	2,0 điểm

	
	1
	Viết đúng 5 pt 
	1,00

	
	2
	Lập được hệ pt : 64a+56b+27c   = 23,8

                           a+ 3b/ 2 +3c/2  = 0,65                                 
	0,25

	
	3
	Lập được pt :        0,2( a+b+c) = 0,25(b+3c/2)
	0,25

	
	4
	Giải hệ:a =0,2 (%Cu=53,78);b = 0,1(%Fe = 23,53);c = 0,2(22,69)
	0,50

	   7
	
	
	2,0 điểm

	
	1
	Viết đúng 4 pt mỗi pt 0,25
	1,00

	
	2
	Lập được hệ phương trình số molC2H5OH = 0,1.A=0,2
	0,50

	
	3
	Giải đúng n =3 .CTPT C3H6(OH)2
	0,50

	
	
	
	

	   8
	
	
	2,0 điểm

	
	1
	Viết đúng 2 pt
	0,50

	
	2
	Đặt x,y số mol Fe, M : 56x + My = 4

                                        x+y     =0,1

                                    y =
[image: image81.wmf]1,6

56

M

-

, 0 <y< 0,1 (  M < 40
	1,00

	
	3
	Dựa vào phản ứng với HCl : 
[image: image82.wmf]4,8

M

 < 0,5 (  M > 9,6

               9,6<  M< 40 ( M = 24 (Mg)
	0,50

	9
	
	
	2,0 điểm

	
	1
	Viết được phương trình kết tủa tan một phần

CO2+ Ba(OH)2        ( BaCO3 + H2​O

CO2 +H2O +BaCO3 ( Ba(HCO3)2
	0,50

	
	2
	nBa(OH)2 = 0,019. CxHyOz + O2 ( x CO2+ 
[image: image83.wmf]2

y

 H2O

nx  = 0,003 (     n CO2 =  0,003 x > 0,019 ( x > 6,3.
	0,50

	
	3
	Kết tủa cực đại :Ba(OH)2 đủ hoặc dư 

( n CO2  
[image: image84.wmf]£

 n Ba(OH)2 ( x 
[image: image85.wmf]£

 7,3
	0,50

	
	4
	Tìm x =7 ,dựa khối lượng bình tăng 1,44 gam tìm y = 8.
Dựa KLPT = 108 tìm được z = 1 .
CTPT  C7H80.
	0,50


ĐỀ SỐ 4-TUYỂN SINH VÀO 10 THPT QUỐC HỌC HUẾ 2008
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC

       THỪA THIÊN HUẾ                                  MÔN: HOÁ HỌC  –  Năm học 2008 – 2009                                                                           
      ĐỀ CHÍNH THỨC                                             Thời gian làm bài: 150 phút


Bài I: (2,5 điểm)

1. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất hãy phân biệt các chất bột có màu tương tự nhau, chứa trong các lọ mất nhãn sau: CuO, Fe3O4, Ag2O, MnO2, (Fe + FeO). Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. 


2. Cho hỗn hợp chất rắn gồm FeS​2, CuS, Na2O. Chỉ được dùng thêm nước và các điều kiện cần thiết (nhiệt độ, xúc tác, ...). Hãy trình bày phương pháp và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra để điều chế FeSO4, Cu(OH)2.   

Bài II: (1,5 điểm)

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 

Tìm các chất hữu cơ ứng với các chữ cái A, B, C, ... . Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra, ghi rõ các điều kiện. Biết A là một loại gluxit, khi đốt cháy hoàn toàn A thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỷ lệ 33: 88 và C, D, E là các hợp chất có cùng số nguyên tử cacbon.

Bài III: (2 điểm)

1. Cho một lượng kim loại M phản ứng hoàn toàn với dung dịch CuSO4, sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được gấp 3,555 lần khối lượng M đem dùng. Mặt khác, nếu dùng 0,02 mol kim loại M tác dụng H2SO4 loãng lấy dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc). Xác định kim loại M.                 


2. Khi thực hiện phản ứng chuyển hóa metan thành axetilen (ở 15000C và điều kiện thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm metan, axetilen và hidro. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 26,4 gam CO2. Tính khối lượng hỗn hợp X đã đem đốt.  

Bài IV: (2 điểm)

            


Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp khí Y gồm C3H8 và hydrocacbon A mạch hở (có chứa liên kết kém bền) thu được 22 gam CO2 và 10,8 gam H2O.


1. Tính thể tích không khí cần dùng đủ để đốt cháy hết hỗn hợp Y (Biết các khí đều đo ở đktc và trong không khí oxi chiếm 20% thể tích).


2. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A. 
Bài V: (2 điểm)



Hòa tan hoàn toàn 24,625 gam hỗn hợp muối gồm KCl, MgCl2 và NaCl vào nước, rồi thêm vào đó 300 ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch A và kết tủa B. Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch A, khi phản ứng kết thúc lọc tách riêng chất rắn C và dung dịch D. Cho toàn bộ chất rắn C vào dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng thấy khối lượng của chất rắn C giảm đi 1,92 gam. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch D, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được 4 gam chất rắn E. Tính phần trăm khối lượng các muối có trong hỗn hợp ban đầu. 
Cho: Ag = 108 ; Na = 23; K = 39 ; Mg = 24 ; Fe = 56 ; Cu = 64 

Zn = 65 ; Al = 27 ;  Mn = 55 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; S = 32 ; N = 14 ; C = 12 ; H = 1.

Hết



- Thí sinh không được sử dụng bảng tính tan và bảng HTTH các nguyên tố hóa học. 



- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.


SBD thí sinh: ..................................                              Chữ ký GT 1: ..................................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC

       THỪA THIÊN HUẾ                                      MÔN: HOÁ HỌC – Năm học 2008 – 2009                                                                                             

                                                                                      Thời gian làm bài: 150 phút

HƯỚNG DẪN CHẤM


I. Hướng dẫn chung

* Đối với phương trình phản ứng hóa học nào mà cân bằng hệ số sai hoặc thiếu cân bằng (không ảnh hưởng đến giải toán) hoặc thiếu điều kiện thì trừ đi nữa số điểm giành cho nó. Trong một phương trình phản ứng hóa học, nếu có từ một công thức trở lên viết sai thì phương trình đó không được tính điểm.


* Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm như hướng dẫn quy định ( đối với từng phần).


* Giải các bài toán bằng các phương pháp khác nhau nhưng nếu tính đúng, lập luận chặt chẽ và dẫn đến kết quả đúng vẫn được tính theo biểu điểm. Trong khi tính toán nếu nhầm lẫn một câu hỏi nào đó dẫn đến kết quả sai nhưng phương pháp giải đúng thì trừ đi nữa số điểm giành cho phần hoặc câu đó. Nếu tiếp tục dùng kết quả sai để giải các vấn đề tiếp theo thì không tính điểm cho các phần sau.


* Việc chi tiết hóa thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong tổ chấm thi.

II. Đáp án và thang điểm

	Bài I: (2,5 điểm)                   1.  1,25 điểm        2. 1,25 điểm

	1.
	Hòa tan từng chất bột đựng trong các lọ vào dung dịch HCl đặc:

- Bột tan có tạo khí màu vàng lục nhạt thoát ra, có mùi hắc, đó là MnO2.

     MnO2 + 4HCl (đ)            MnCl2 + Cl2 + 2H​2​O. 

- Bột tan có bọt khí không màu thoát ra đó là (Fe+FeO)  

     Fe + 2HCl             FeCl2 + H2.

     FeO + 2HCl             FeCl2 + H2O. 

- Có tạo kết tủa màu trắng, đó là Ag2O.

     Ag2O + 2HCl            2AgCl  + H2O.

- Bột tan có tạo dung dịch màu xanh thẫm, đó là CuO.

     CuO + 2HCl            CuCl2 + H2O. 

- Bột tan có tạo dung dịch màu vàng nhạt, đó là Fe3O4.

     Fe3O4 + 8HCl            FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O. 
	0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

	2.
	- Hòa tan hỗn hợp vào nước lọc, tách lấy chất rắn FeS2, CuS và dung dịch NaOH:

   Na2O + H2O             2NaOH

- Điện phân nước thu được H2 và O2:      2H2O           2H2 + O2  (1)

- Nung hỗn hợp FeS2, CuS trong O2 (1) dư đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp rắn Fe2O3, CuO và khí SO2:    4FeS2 + 11O2            2Fe2O3 + 8SO2  

                                                   CuS  + O2            CuO + SO2
- Tách lấy khí SO2 cho tác dụng với O2 (1) dư có xúc tác, sau đó đem hợp nước được H2SO4:      2SO2 + O2            2SO3

                             SO3 + H2O            H2SO4     (2)

- Lấy hỗn hợp rắn Fe2O3, CuO đem khử hoàn toàn bằng H2 (1) dư ở nhiệt độ cao được hỗn hợp Fe, Cu. Hòa tan hỗn hợp kim loại vào dd H2SO4 loãng (2), được dung dịch FeSO4. Phần không tan Cu tách riêng. 

                             Fe2O3 + 3H2             2Fe + 3H2O.

                             CuO   +   H2              Cu +  H2O.
	0,25đ




	2.
	                              Fe + H2SO4            FeSO4 + H2

- Cho Cu tác dụng với O2 (1) tạo ra CuO sau đó hòa tan vào dung dịch H2SO4 (2) rồi cho tiếp dung dịch NaOH vào, lọc tách thu được kết tủa Cu(OH)2.

    2Cu + O2           2CuO

      CuO + H2SO4            CuSO4 + H2O

      CuSO4 + 2NaOH            Cu(OH)2 + Na2SO4.
	0,5đ

0,5đ

	Bài II: (1,5 điểm)                   

	
	Đặt CTTQ của A: Cn(H2O)m.

     Cn(H2O)m +  nO2            nCO2 + mH2O                         (1)

Ta có: 

                                             . Vậy CTPT phù hợp của gluxit là: C12H22O11 (A)

C2: Đặt A: CxHyOz        m    = 
[image: image86.wmf]      = 24gam;  m    =                 gam

Ta có  x: y = 
[image: image87.wmf]9

33

:

12

24

= 2 : 3,67 =12: 22.Công thức phù hợp của gluxit là C12H22O11
   C12H22O11 + H2O             2C6H12O6

     C6H12O6                2C2H5OH +   2CO2              

   C2H5OH  + O2                CH3COOH + H2O

   C2H5OH            C2H4  + H2O

   C2H4  + H2O            C2H5OH

   CH3COOH  +  C2H5OH                CH3COOC2H5 + H2O.  


	0,75đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Bài III: (2 điểm)                   1.  1 điểm        2. 1 điểm

	1.
	     2M + mCuSO4           M2(SO4)m + mCu               (1)         Đặt a là số mol của M

     2M + mH2SO4 loãng            M2(SO4)m  + mH2     (2)

Từ 2: n    =
[image: image88.wmf]m

2

.n    
[image: image89.wmf]Û

 0,02 = 
[image: image90.wmf]m

2

.0,03 
[image: image91.wmf]Þ

 m = 3.

Từ 1: n     = 
[image: image92.wmf]2

m

.n    = 
[image: image93.wmf]2

m

.a   

theo bài:  m      = 3,555.m      
[image: image94.wmf]Û

 
[image: image95.wmf]2

m

.64a =  3,555.M.a  
[image: image96.wmf]Þ

 M = 27 (Al)
	0,25đ

0,25đ
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	2.
	  2CH4            C2H2 + 3H2                            (1)       Đặt x,y là số mol CH4 pứ, dư

    C2H2  + 
[image: image97.wmf]2

5

O2           2CO2 +  H​2O            (2)

    CH4 dư + 2O2            CO2 + 2H​2O           (3)

    H2 + 
[image: image98.wmf]2

1

O2                              H2O            (4)

Từ (2-3):  n      = x + y = 
[image: image99.wmf]44

4

,

26

= 0,6 mol  
[image: image100.wmf]Þ

 m   = 0,6.12 = 7,2 gam.

Từ (2-4): n       = 
[image: image101.wmf]x

y

x

2

3

2

2

+

+

 = 2(x+y) = 2.0,6 = 1,2 mol
[image: image102.wmf]Þ

m   = 1,2.2 = 2,4 gam.                                                                             

     Vậy m    = m   + m       = 7,2 + 2,4 = 9,6 gam.
	0,5đ

0,5đ



	2.
	C2:             m    = m       = 16.n       =16. n   = 16.n       = 16. 0,6 = 9,6 gam. 

C3: m   = m        +m       + m    =16y +26.
[image: image103.wmf]2

1

x +2.
[image: image104.wmf]2

3

x =16(x+y) = 16.0,6 = 9,6 gam.
	

	Bài IV: (2 điểm)                   1.  1 điểm        2. 1 điểm

	1.
	   C3H8   + 5O2             3CO2  + 4H2O                      (1)

   CxHy   + (x +
[image: image105.wmf]4

y

)O2             xCO2  + 
[image: image106.wmf]2

y

H2O          (2)

Đặt a,b là số mol C3H8, CxHy. Ta có: a + b = 
[image: image107.wmf]4

,

22

48

,

4

= 0,2     (I)

Từ (1,2):  3a + xb = 
[image: image108.wmf]44

22

= 0,5 (II)

                4a + 
[image: image109.wmf]2

y

b = 
[image: image110.wmf]18

8

,

10

= 0,6  
[image: image111.wmf]Û

8a + yb = 1,2   (III)

      n    = 5a + (x+
[image: image112.wmf]4

y

)b = 5a + xb + 
[image: image113.wmf]4

yb

= 5a + 0,5 -3a + 
[image: image114.wmf]4

8

2

,

1

a

-

 = 0,8 mol  

         Vậy V     = 5. 0,8. 22,4 = 89,6 lít.
C2: Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố

    n          = 2n           + n            = 2. 
[image: image115.wmf]44

22

 +
[image: image116.wmf]18

8

,

10

= 1,6 mol

    n     = 
[image: image117.wmf]2

1

n   =  
[image: image118.wmf]2

1

.1,6 = 0,8 mol 
[image: image119.wmf]Þ

  V     = 5. 0,8. 22,4 = 89,6 lít.
	0,25đ

0,75đ

	2.
	Từ (Ix3 -II), ta có:  b(3 – x) = 0,1.Vì b > 0 nên x < 3. 

Do A là hydrocacbon có liên kết kém bền. Vậy A có x = 2.

Thay x = 2 vào (II), giải (I-III): a = b = 0,1 mol và y = 4. 

Vậy CTPT của A: C2H4
        CTCT của A: CH2 = CH2

C2: n   = 
[image: image120.wmf]5

,

2

2

,

0

5

,

0

3

=

=

+

+

b

a

xb

a



 EMBED Equation.3 [image: image121.wmf]Û

   x < 2,5 < 3.
	0,5đ

0,25đ

0,25đ

	Bài V: (2 điểm)                   

	
	  KCl     +   AgNO3              AgCl  + KNO3                   (1)

  NaCl   +   AgNO3              AgCl  + NaNO3                 (2)

  MgCl2 + 2AgNO3            2AgCl  + Mg(NO3)2            (3)

  Mg + 2AgNO3 dư              Mg(NO3)2  + 2Ag               (4)

  Mg dư   +   2HCl            MgCl2 + H2                           (5)

  Mg(NO3)2  + 2NaOH            Mg(OH)2 + 2NaNO3       (6)  

  Mg(OH)2            MgO  + H2O                                      (7)

Từ (6,7): n              = n        = 
[image: image122.wmf]40

4

= 0,1 mol

Ta có: n          = 
[image: image123.wmf]24

92

,

1

= 0,08 mol 
[image: image124.wmf]Þ

 n          = n              = 
[image: image125.wmf]24

4

,

2

– 0,08 = 0,02 mol.

Từ (4):        n          = 2. 0,02 = 0,04 mol
	0,75đ




	
	Từ (3):  n          = n                = 0,1 – 0,02 = 0,08 mol 
[image: image126.wmf]Þ

n           = 0,16mol

 Đặt x, y là số mol KCl, NaCl

 Từ (1-2): 74,5x + 58,5y = 24,625 – 0,08. 95 = 17,025        (I)

                       x + y = (0,3. 1,5) – (0,16 + 0,04) = 0,25        (II)

  Giải (I, II):  x = 0,15 ; y = 0,1.

Vậy %m       = 
[image: image127.wmf]625

,

24

100

5

,

74

15

,

0

x

x

=  45,38%.
        %m      = 
[image: image128.wmf]625

,

24

100

5

,

58

1

,

0

x

x

=  23,76%.
        %m         =  30,86%. 
	1đ

0,25đ


(Các bài toán đều giải theo chương trình THCS)
ĐỀ SỐ 1-TUYỂN SINH VÀO 10 THPT QUỐC HỌC HUẾ 2006
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